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T I Ê U  C H U Ẩ N  Q U Ố C  G I A              TCVN 8860-7 : 2011 

 

Bê tông nhựa - Phƣơng pháp thử - 

Phần 7: Xác định độ góc cạnh của cát 

Asphalt Concrete - Test methods -  

Part 7: Determination of Fine Aggregate Angularity  

 

1  Phạm vi áp dụng 

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ góc cạnh của cát (cát thiên nhiên, cát xay, hỗn hợp cát 

thiên nhiên và cát xay) ở trạng thái rời.  

2  Tài liệu viện dẫn 

TCVN 7572-4 : 2006, Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử - Phần 4: Xác định khối lượng 
riêng, khối lượng thể tích và độ hút nước. 

3. Thuật ngữ và định nghĩa 

Trong tiêu chuẩn này sử dụng  thuật ngữ và định nghĩa sau: 

Độ góc cạnh của cát (Fine Aggregate Angularity) 

Chỉ tiêu tổng hợp nhằm đánh giá hình dạng và trạng thái bề mặt của cốt liệu mịn (cát). Hạt cốt liệu có dạng 

hình khối, bề mặt thô ráp với nhiều góc cạnh sẽ có độ góc cạnh lớn hơn so với hạt cốt liệu tròn cạnh và có bề 

mặt trơn nhẵn. Độ góc cạnh của cát được xác định qua độ rỗng của cấp phối cát (có thành phần hạt quy 

định) ở trạng thái không đầm nén, độ rỗng càng cao thì độ góc cạnh càng lớn. Sử dụng cát có độ góc cạnh 

lớn trong chế tạo bê tông nhựa sẽ tạo nên mặt đường bê tông nhựa đảm bảo khả năng kháng cắt, chống 

trượt và hạn chế vệt hằn lún bánh xe. 

4  Nguyên tắc 

4.1  Mẫu cát đựng trong phễu được chảy xuống một ống đong có thể tích 100 mL với chiều cao rơi quy định. 

Gạt bỏ phần cốt liệu thừa trên miệng ống đong, sau đó xác định khối lượng cốt liệu có trong ống đong bằng 

cách cân. Độ rỗng cát sẽ được tính bằng cách lấy thể tích ống đong trừ đi thể tích tuyệt đối của cốt liệu. Thể 

tích tuyệt đối của cát sẽ được tính trên cơ sở khối lượng cốt liệu trong ống đong và khối lượng riêng của cát. 

Độ rỗng cát là giá trị trung bình của 2 lần thử nghiệm. 

4.2  Mẫu cát dùng để thử nghiệm độ rỗng là mẫu có thành phần cấp phối chuẩn và khối lượng quy định. Mẫu 

được phân tích thành nhiều cỡ hạt khác nhau có kích cỡ quy định, sau đó lại được trộn với nhau theo một tỷ 

lệ nhất định để tạo thành mẫu nghiệm. 
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5  Thiết bị, dụng cụ  

5.1  Ống đong: được làm bằng thép hoặc bằng đồng, có thể tích khoảng 100 mL, đường kính trong khoảng 

39 mm và chiều cao khoảng 86 mm. Đáy ống dày ít nhất là 6 mm, mặt dưới của đáy ống có một chỗ lõm ở 

giữa tâm dùng để định vị ống trong giá đỡ (xem Hình 1). 

                                                                                                           Kích thước tính bằng milimét 

                       

Hình 1- Ống đong chuẩn, dung tích 100 ml 

 

5.2  Phễu: được làm bằng thép hoặc đồng, bề mặt trong của phễu phải phẳng. Phễu cao ít nhất 38 mm, 

thành phễu có góc nghiêng 600 ±  40 so với trục của phễu. Kích thước lỗ ở đáy phễu là 12,7 mm ± 0,6 mm. 

Phía trên phễu được gắn với 1 vành kim loại có thể tích ít nhất là 200 mL (xem Hình 2). 

                             

Hình 2 - Bộ dụng cụ thử nghiệm 
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5.3  Giá đỡ: bằng kim loại, có 3 chân hoặc 4 chân, có khả năng giữ phễu chứa cốt liệu ổn định trên giá. Trục 

của phễu trùng với trục của ống đong với sai số về góc (của 2 đường trục) phải nhỏ hơn 40 và sai số về 

khoảng cách nhỏ hơn 2 mm. 

5.4  Tấm kính: có kích thước 60 mm x 60 mm và có chiều dày tối thiểu là 4 mm dùng để hiệu chuẩn ống 

đong. 

5.5  Khay: làm bằng kim loại, đủ bền và phẳng để đựng toàn bộ giá đỡ khi thử nghiệm, dùng để thu hồi mẫu 

cốt liệu chảy tràn trên ống đong khi rót và khi gạt phẳng ống đong. 

5.6  Dao gạt bằng thép, có chiều dài khoảng 100 mm, chiều rộng ít nhất 20 mm và phải có 1 cạnh thẳng dùng 

để gạt phần mẫu thừa trên ống đong. 

5.7  Cân có khả năng cân được khối lượng của ống đong chứa đầy mẫu cát với độ chính xác  0,1 g. 

6  Hiệu chuẩn ống đong 

6.1  Bôi một lớp mỡ bôi trơn mỏng lên miệng của ống đong. Cân xác định khối lượng của ống đong (đã bôi 

mỡ) và tấm kính. Đổ đầy ống đong bằng nước đã khử ion và đã đun sôi, có nhiệt độ từ 18 oC đến 24 oC. Ghi 

lại nhiệt độ của nước. Lấy tấm kính đặt lên miệng ống đong nhưng chú ý không tạo ra bọt khí dưới mặt kính. 

Lau khô phía ngoài ống đong, cân xác định khối lượng của ống đong đã đổ đầy nước và tấm kính. Lau sạch 

mỡ bôi trơn trên miệng ống đong. 

6.2  Thể tích của ống đong (V), tính bằng mililít (mL), chính xác đến 0,1 mL, theo công thức sau: 

V =  
D

M
  (1) 

 trong đó: 

M Khối lượng của nước, tính bằng gam (g); 

D Khối lượng riêng của nước của nước tại nhiệt độ thử nghiệm, 
tính bằng gam trên centimét khối (g/cm3) 

 

6.3  Nếu như kết quả hiệu chuẩn cho thấy thể tích của ống đong lớn hơn 100 mL thì mài mặt cho ống đong 

ngắn lại để đưa thể tích ống đong về đúng bằng 100 mL. 

7  Chuẩn bị mẫu 

7.1  Rửa mẫu qua sàng 0,15 mm, sau đó sấy khô rồi sàng mẫu thành các nhóm hạt riêng biệt có kích cỡ theo 

quy định ở Bảng 1.  Để riêng mỗi nhóm hạt trong một khay. 

7.2  Cân các nhóm hạt theo khối lượng quy định tại Bảng 1 với sai số ± 0,2 g. Trộn các nhóm hạt để được  

mẫu có khối lượng 190 g. 
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Bảng 1- Cấp phối tiêu chuẩn của cát 

Nhóm hạt Khối lƣợng  

g 

 Lọt sàng 2,36 mm, trên sàng 1,18 mm 44 

 Lọt sàng 1,18 mm, trên sàng 0,6 mm 57 

 Lọt sàng 0,6 mm, trên sàng 0,3 mm 72 

 Lọt sàng 0,3 mm, trên sàng 0,15 mm 17 

Tổng khối lượng mẫu  190 

 

8  Cách tiến hành  

8.1  Lấy dao trộn đều mẫu đã chuẩn bị. Lắp phễu và ống đong vào đúng vị trí trên giá đỡ. Lấy ngón tay bịt lỗ 

ở đáy phễu. Đổ mẫu vào phễu, lấy dao làm phẳng mẫu trong bình. Bỏ tay khỏi lỗ ở đáy phễu cho cốt liệu 

chảy tự do từ phễu xuống ống đong. 

8.2  Sau khi mẫu đã chảy hết, lấy cạnh thẳng của dao gạt phần cốt liệu thừa trên miệng ống đong. Tránh 

không được tạo ra rung động hoặc tác động mạnh vào ống để làm cho cốt liệu trong ống đong bị chặt lại. Lấy 

chổi lông quét các hạt cốt liệu còn bám phía ngoài ống đong. Cân xác định khối lượng của ống đong và cốt 

liệu chính xác đến 0,1 g. 

8.3  Đổ mẫu trong ống đong vào phần mẫu trong khay, trộn đều mẫu và lặp lại các thao tác mô tả từ 8.1 đến 

8.2 để làm thử nghiệm lần 2. 

8.4  Ghi lại khối lượng của ống đong và khối lượng ống đong chứa đầy mẫu cho mỗi lần thử nghiệm, chính 

xác đến ± 0,1 g. 

9  Biểu thị kết quả 

9.1  Độ góc cạnh của  cát (U), tính bằng phần trăm (%), chính xác tới 0,1 %, theo công thức: 

100
)/(

x
V

FV
U a
   (2) 

 trong đó: 

V Thể tích của ống đong, tính băng mililít (mL); 

F Khối lượng của của cốt liệu trong ống đong, tính bằng gam (g); 

a Khối lượng riêng của cát, tính bằng gam trên centimét khối (g/cm3), xác định theo 
TCVN 7572-4 : 2006  

9.2  Kết quả thử độ góc cạnh của cát là giá trị trung bình cộng của 2 lần thử, chính xác đến 0,1 %. 
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10  Báo cáo thử nghiệm 

Báo cáo thử nghiệm cần có những thông tin sau:  

- Nguồn gốc cốt liệu;  

- Khối lượng riêng của cát; 

- Độ góc cạnh của cát; 

- Người thí nghiệm và cơ sở thí nghiệm; 

- Viện dẫn tiêu chuẩn này. 
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Phụ lục A 

(Tham khảo) 

Mẫu báo cáo kết quả thử nghiệm 

 

Sè:.............../ LAS-XD

1. §¬n vÞ yªu cÇu :

2. C«ng tr×nh :

3. H¹ng môc: 4. Lo¹i bª t«ng nhùa:

5. Nguån gèc mÉu: 6. M· sè mÉu:

7. Ngµy nhËn mÉu: 8. Ngµy thÝ nghiÖm:

9. Tiªu chuÈn ¸p dông: TCVN 8860-7 : 2011

10. KÕt qu¶ thÝ nghiÖm:

1 2 Trung b×nh        

a

V

F

11. Ghi chó:

12. Nh÷ng ng­êi thùc hiÖn:

Ng­êi thÝ nghiÖm: (Hä tªn, ch÷ ký)          

Ng­êi lËp b¸o c¸o: (Hä tªn, ch÷ ký)          

Ng­êi kiÓm tra: (Hä tªn, ch÷ ký)          

T­ vÊn gi¸m s¸t: (Hä tªn, ch÷ ký)          

Phßng thÝ nghiÖm LAS-XD…

MÉu thÝ nghiÖm sè:

Địa chỉ:                Tel/Fax:                    Email:

…, ngµy……th¸ng…….n¨m…….

§é gãc c¹nh cña c¸t (%):              

Tªn ®¬n vÞ thùc hiÖn

Khèi l­îng riªng cña c¸t (g/cm
3
) 

ThÓ tÝch èng ®ong (mL)

Khèi l­îng cña c¸t trong èng ®ong (g)

kÕt qu¶ thÝ nghiÖm ®é gãc c¹nh cña c¸t

100
)/(
x

V

FV
U a


 


